
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :24-05-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 204 30.67605:00 WAN HAI 373 Phạm Tấn DũngP/S TS41 NHSingapore

 172 18.82006:00 SITC HENGDE Phạm Quốc DânP/S TS32 NHHONG 
KONG

 79 1.57306:00 HẢI HÀ 558 Lê Văn Hòa Phạm Tú Minh Petec 
Liên 
Chiểu

P/S3 H3VIET NAM

 97 2.98906:30 PENG ZHOU Đặng văn DiệnP/S TS1B4 NHSIERRA 
LEONE

 172 17.28007:00 HAIAN VIEW Phạm Quốc Dân TS3P/S5 NHVIET NAM

 186 32.82807:30 MCC DANANG Đặng văn Diện TS4P/S6 NHPANAMA

 103 4.70108:30 SAE NURI Bùi Hữu HiếuP/S TS2A7 H3KOREA

 107 4.15812:00 NHA BE 06 Lê Văn Hòa Phạm Tú MinhP/S Phao Mỹ 
Khê

8 H3VIET NAM

 108 4.76013:00 NHA BE 10 Lê Văn Hòa Phạm Tú Minh Phao Mỹ 
Khê

P/S9 H3VIET NAM

 98 3.11815:00 VP ASPHALT 2 Bùi Hữu HiếuP/S Thọ 
Quang

10 H3VIET NAM

 172 17.28020:00 HAIAN VIEW Bùi Việt HùngP/S TS311 NHVIET NAM

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 147 11.78622:30 VIỆT THUẬN 
235-06

Hoàng ViệtP/S Bến số 2 
Chân Mây

12 NHVIET NAM

 92 2.98923:30 DAI TAY DUONG 
25

Hoàng Việt Bến số 2 
Chân Mây

P/S13 NHVIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 114 4.69103:00 DYNAMIC OCEAN 
16

Huỳnh Tấn ThiệnP/S J114 NHVIET NAM

 118 5.03604:00 SAI GON SKY Huỳnh Tấn Thiện J1P/S15 NHVIET NAM

 90 1.94705:00 TRỌNG TRUNG 
09

Huỳnh Tấn ThiệnP/S J316 NHVIET NAM

 82 2.13105:00 TRƯỜNG AN 19 Lê Trần Khánh HiệpP/S Hòa Phát 
8

17 H3VIET NAM

 90 1.69406:00 HOANG HA STAR Huỳnh Tấn Thiện J3P/S18 NHVIET NAM

 178 22.94006:30 KEN EI Nguyễn Hồng MinhP/S Hòa Phát 
6

19 NHPANAMA

 229 55.89807:30 PVT HERA Phan Minh Cảnh Phao 
SPM

P/S20 NHVIET NAM

 196 34.37407:30 SAN NICOLAS Nguyễn Hồng MinhHòa Phát 
6

 Hòa Phát 
11

21 NHMARSHAL
L ISLANDS

 113 5.37909:00 LONG PHÚ 20 Đỗ Văn LợiP/S J222 NHVIET NAM

 80 1.59910:00 HẢI NAM 69 Đỗ Văn LợiP/S J423 NHVIET NAM

 90 1.92611:00 ATLANTIC OCEAN 
01

Đỗ Văn Lợi J4P/S24 NHVIET NAM

 95 2.70212:00 TRƯỜNG AN 126 Đỗ Văn Lợi Hòa Phát 
3

P/S25 NHVIET NAM

 90 1.69415:30 HOANG HA STAR Lê Trần Khánh HiệpP/S J326 H3VIET NAM



 108 4.40916:30 LONG PHÚ 09 Lê Trần Khánh Hiệp J3P/S27 H3VIET NAM

 118 5.03618:00 SAI GON SKY Nguyễn Hồng MinhP/S J128 NHVIET NAM

 190 29.07618:00 MALYOVITSA Huỳnh Tấn ThiệnP/S Bến 7 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

29 NHMalta

 292 93.29719:30 TRUE CONDOR Nguyễn Hồng MinhP/S Hòa Phát 
10

30 NHLiberia

 200 36.33220:30 CP NANJING Nguyễn Hồng Minh Hòa Phát 
10

P/S31 NHMARSHAL
L ISLANDS

 95 2.85821:00 PHƯƠNG NAM 
169

Lê Trần Khánh HiệpP/S Hòa Phát 
4

32 H3VIET NAM

 97 2.98722:00 HUY HOÀNG 222 Lê Trần Khánh Hiệp Hòa Phát 
4

P/S33 H3VIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 24 tháng 5 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


